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Ngân hàng không khoảng cách 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CẤP NƯỚC  
DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN  

KÊNH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ & KÊNH TẠI QUẦY 
 

STT TÊN CÔNG TY QUẬN/ HUYỆN 

1 Cấp nước Bến Thành Quận 1, Quận 3 (trừ P.12, 13, 14) 

2 Cấp nước Chợ Lớn 
Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân, Huyện Bình 

Chánh 

3 Cấp nước Huế Tất cả các Quận/Huyện Tỉnh Thừa Thiên Huế 

4 Cấp nước Nhà Bè Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ 

5 Cấp nước Phú Hòa  Tân Quận 10, Quận 11, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung 

6 Cấp nước Tân Hòa Quận Tân Bình, Quận Tân Phú (trừ phường Phú Trung) 

7 Cấp nước Thủ Đức Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức 

8 Cấp nước Trung An 
Quận 12, Quận Gò Vấp (trừ Phường 1), Huyện Hóc 

Môn 

9 Cấp nước Gia Định 
Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận 3 (P.12, 

P.13,P.14), Quận Gò Vấp (P.1) 

10 Cấp nước Hải Phòng Tất cả các Quận/Huyện TP Hải Phòng 

11 Công ty cổ phần Viwaco 

Quận Thanh Xuân, Quận Nam Từ Liêm 

Quận Cầu Giấy (P.Trung Hòa , P.Mai Dịch) 

Quận Hoàng Mai (P.Đại Kim, P.Thịnh Liệt, P.Định 

Công) 

Huyện Thanh Trì (các Xã phía  Tây quốc lộ 1A) 

12 Cấp nước Nhơn Trạch 

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch và các xã : Hiệp Phước, 

Long Thọ, Phước Thiền, Phước An, Phú Hội, Phú Hữu, 

Đại Phước). Ngoại trừ các khu vực của Cấp Nước Đồng 

Nai và Cấp Nước Long Khánh, Công Ty Cổ Phần Dịch 

Vụ & Xây Dựng Cấp Nước Đồng Nai. 

13 Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu 
TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, Huyện Long Điền, Huyện 

Châu Đức, Huyện Xuyên Mộc. 

14 
Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp 

nước Đồng Nai 

Gồm 4 phường/xã thuộc Biên Hòa: Hóa An, Tân Hạnh, 

Tân Vạn, Bửu Hòa 

15 Cấp nước Cần Thơ 

Tất cả các điểm trên địa bàn Cần Thơ, ngoại trừ các khu 

vực thuộc Công Ty Cổ Phần Cấp nước Cái Răng, CP 

Cấp Nước Cần Thơ 2, CP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn, 

CP Cấp nước Thốt Nốt. 

16 Cấp nước Bình Dương 

Thành Phố Thủ Dầu Một, Thị Xã Bến Cát, Thị Xã Dĩ 

An, Thị Xã Thuận An, Thị Xã Tân Uyên, Huyện Bắc 

Tân Uyên, Huyện Bàu Bàng, Huyện Dầu Tiếng, Huyện 

Phú Giáo. 
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17 
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền 

Giang 
Toàn tỉnh Tiền Giang 

18 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng Toàn thành phố Hải Phòng 

19 
Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà 

Nội 

Gồm các quận Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê 

Linh 

20 Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk Toàn tỉnh Đắk Lắk 

21 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu Toàn tỉnh Bạc Liêu 

22 Công ty Cổ phần Cấp nước Bình Thuận Toàn tỉnh Bình Thuận 

23 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai Toàn tỉnh Gia Lai 

24 Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La Toàn tỉnh 

25 Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn Tây Toàn Thị xã 

26 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long Toàn tỉnh 

27 Công ty Cổ phần Cấp nước Tây Hà Nội 
Toàn bộ xã và thị trấn thuộc huyện Hoài Đức và xã Tân 

Lập (thuộc huyện Đan Phượng) 
 

(Cập nhật đến 02.2020) 
 

 
 
 
 


